	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 309/TANDTC-TCCB
V/v đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán
	Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017


 
Kính gửi: Chánh án Tòa án ………………………………………….

Thực hiện Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-TANDTC ngày 25/4/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, để bổ sung số lượng Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp cho Tòa án nhân dân các cấp và Tòa án quân sự theo Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH13 ngày 01/7/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và số Thẩm phán giảm tự nhiên do nghỉ hưu, chuyển công tác, được nâng ngạch, Tòa án nhân dân tối cao thông báo như sau:
I. Đối tượng dự thi
1. Thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp
1.1. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương hiện chưa là Thẩm phán cao cấp, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân và không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định; Đồng thời phải còn thời gian công tác từ đủ 6 tháng trở lên (tính từ 01/8/2017).
1.2. Thi tuyển chọn, nâng ngạch để bổ sung Thẩm phán cao cấp cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hiện còn thiếu 5 chỉ tiêu.
- Đối tượng: Các trường hợp hiện đang công tác ở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên (theo phạm vi thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) đăng ký dự thi nếu trúng tuyển và được xem xét bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp sẽ công tác ở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Về tiêu chuẩn, điều kiện: Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 4 (trừ điểm c), Khoản 5 (trừ điểm d) Điều 68 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, có bằng cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị và các văn bằng khác nếu có; Đồng thời, phải còn thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (tính từ 01/8/2017).
2. Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp
2.1. Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực và tương đương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 661/TANDTC-TCCB ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao) hiện chưa là Thẩm phán trung cấp, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân và không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định; Đồng thời phải còn thời gian công tác từ đủ 6 tháng trở lên (tính từ 01/8/2017).
2.2. Thi nâng ngạch để bổ sung Thẩm phán trung cấp cho các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 661/TANDTC-TCCB ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao) và Tòa án quân sự quân khu theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và do giảm tự nhiên, chuyển công tác, được nâng ngạch.
a) Về chỉ tiêu: theo chỉ tiêu Thẩm phán trung cấp được phân bổ cho từng Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự cấp quân khu còn thiếu, tính đến 30/6/2017.
	Số Thẩm phán trung cấp còn thiếu
	Thẩm phán sơ cấp cử đi dự thi

	Cấp tỉnh:                                    người
	người

	Cấp huyện:                                người
	người


b) Về tiêu chuẩn, điều kiện
Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 2 (trừ điểm c) Điều 68 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Đồng thời, phải còn thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (tính từ 01/8/2017).
3. Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp
3.1. Đối tượng: Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân và không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định.
3.2. Về chỉ tiêu: theo chỉ tiêu Thẩm phán sơ cấp được phân bổ cho các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tòa án quân sự khu vực theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và do giảm tự nhiên, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp hoặc chuyển công tác khác hiện còn thiếu, tính đến 30/6/2017.
	Số Thẩm phán sơ cấp còn thiếu
	Thẩm tra viên, Thư ký cử đi dự thi

	người
	người


3.3. Về tiêu chuẩn, điều kiện
Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 1 (trừ điểm c) Điều 68 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Đồng thời, phải còn thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (tính từ 01/8/2017).
II. Thời gian và địa điểm thi
1. Thời gian thi
1.1. Thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp cho “Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng” và thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp cho “Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực và tương đương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện” (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 661/TANDTC-TCCB ngày 01/1 1/2016 của Tòa án nhân dân tối cao).
- Thời gian ôn tập thi 4 ngày (từ ngày 15 đến ngày 18/5/2017);
- Thời gian thi: ngày 19 tháng 5 năm 2017 (sáng và chiều).
1.2. Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp để bổ sung cho các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 661/TANDTC-TCCB ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao.
- Thời gian ôn tập thi 4 ngày (từ ngày 22 đến ngày 25/5/2017);
- Thời gian thi: ngày 26 tháng 5 năm 2017 (sáng và chiều).
1.3. Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp
- Thời gian ôn tập thi 4 ngày (từ ngày 29/5 đến ngày 01/6/2017);
- Thời gian thi: ngày 02 tháng 6 năm 2017 (sáng và chiều).
2. Địa điểm thi: tại Học viện Tòa án
III. Hồ sơ đăng ký dự thi
Hồ sơ tham dự kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán làm 01 bộ (để trong túi bìa cứng có kích thước 250 x 340 x 5 min) theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.
Danh sách trích ngang (theo mẫu) và hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Tòa án nhân dân tối cao (Vụ Tổ chức-Cán bộ) và Email: daotaotoaan@gmail.com trước ngày 05/5/2017 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.
Đề nghị Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên rà soát và cử công chức thuộc quyền quản lý đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp và chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật đối với người được cử tham dự kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán./.

 

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các Phó CA TANDTC (để báo cáo);
- Lưu: Vụ TCCB (P5).
	TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Nguyễn Tường Linh
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

DANH SÁCH CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN CẤP TỈNH DỰ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN CAO CẤP
(Kèm theo Công văn số 309/TANDTC-TCCB ngày 26/4/2017 của Tòa án nhân dân tối cao)
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Đơn vị công tác
	Chức vụ, chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ LLCT
	Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử
	Ngày, tháng, năm làm công tác pháp luật
	Ngày, tháng, năm bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp (lần đầu)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	....... ngày …. tháng ….. năm 2017
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN CHỌN, NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN CAO CẤP
(Kèm theo Công văn số 309/TANDTC-TCCB ngày 26/4/2017 của Tòa án nhân dân tối cao)
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Đơn vị công tác
	Chức vụ, chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ LLCT
	Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử
	Ngày, tháng, năm làm công tác pháp luật
	Ngày, tháng, năm bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp (lần đầu)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	……. ngày … … tháng …….. năm 2017
CHÁNH ÁN


 

	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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DANH SÁCH CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN CẤP HUYỆN
DỰ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN TRUNG CẤP
(Kèm theo Công văn số 309/TANDTC-TCCB ngày 26/4/2017 của Tòa án nhân dân tối cao)
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Đơn vị công tác
	Chức vụ (nếu có)
	Trình độ chuyên môn
	Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử
	Ngày tuyển dụng
	Ngày bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp (lần đầu)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	……. ngày … … tháng …….. năm 2017
CHÁNH ÁN


 
	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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DANH SÁCH DỰ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN TRUNG CẤP
(Kèm theo Công văn số 309/TANDTC-TCCB ngày 26/4/2017 của Tòa án nhân dân tối cao)
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Đơn vị công tác
	Chức vụ (nếu có)
	Trình độ chuyên môn
	Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử
	Ngày tuyển dụng
	Ngày bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp (lần đầu)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	……. ngày … … tháng …….. năm 2017
CHÁNH ÁN


 
	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN CHỌN THẨM PHÁN SƠ CẤP
(Kèm theo Công văn số 309/TANDTC-TCCB ngày 26/4/2017 của Tòa án nhân dân tối cao)
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Đơn vị công tác
	Chức vụ, chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử
	Ngày tuyển dụng
	Ngày bổ nhiệm vào ngạch (TK, TTV)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	……. ngày … … tháng …….. năm 2017
CHÁNH ÁN


 

 

